	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ IA BĂNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH 
ĐẠI BIỂU HĐND XÃ IA BĂNG, NHIỆM KỲ 2021-2026 

(Kèm theo Thông báo số  /TB-HĐND, ngày  ../7/2025 của 
Thường trực HĐND xã)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Chức danh

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	Y Đức Thành
	26/6/1969
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	2
	Tống Thị Thanh Hoà
	
	28/10/1981
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	3
	Nguyễn Kim Hoàng
	15/12/1994
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	4
	Lê Trọng Đoàn
	15/10/1973
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	5
	Anhuy
	1/1/1984
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	6
	Blẽ
	
	15/10/1985
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	7
	Nguyễn Văn Mạnh
	5/11/1979
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	8
	Nguyễn Thị Định
	
	10/11/1982
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	9
	Y Mưn
	20/6/1966
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	10
	Hnhứ
	1/1/1980
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	11
	Nguyễn Thị Trà
	
	10/5/1980
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	12
	Nhữt
	1/7/1971
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	13
	Byin
	8/8/1972
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	14
	Djăk
	
	15/10/1977
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	15
	Bưm
	1/1/1975
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	16
	Nguyễn Ngọc Thạch
	05/2/1984
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	17
	Huữn
	29/1/1979
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	18
	HMữch
	2/5/1981
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	19
	Nguyễn Thị Hoài Thu
	
	26/1/1980
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	20
	Y Yữn
	1/10/1978
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	21
	Khei
	
	7/6/1991
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	22
	Pưn
	1/1/1978
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	23
	Hoàng Văn Phương
	20/8/1975
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	24
	Luy
	10/4/1994
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	25
	Trương Văn Luận
	26/11/1982
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	26
	Ưn
	9/10/1983
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	27
	Đỗ Quang Cảm
	28/12/1966
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	28
	Thái Thị Huyền
	
	10/4/1985
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	29
	Sal
	1/1/1980
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	30
	Yun
	
	20/4/1995
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	31
	Byaih
	
	1/1/1982
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	32
	Vét
	5/8/1985
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	33
	Phạm Thanh Bình
	5/10/1982
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	34
	Hồ Văn Chính
	21/6/1976
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	35
	Trương Thị Thanh Hoà
	
	13/12/1983
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	36
	Y Gia Long
	11/9/1978
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	37
	Vu
	
	1/3/1992
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	38
	Lê Thị Hoàng Yến
	
	11/4/1979
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	39
	Nguyễn Hồng Tân
	15/11/1986
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	40
	Lữ Quốc Tuấn
	2/10/1981
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	41
	Til
	
	10/1/1983
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã

	42
	Yôi
	1/1/1983
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	43
	Lach
	
	1/1/1980
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	44
	Vân
	1/1/1987
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	45
	Hồ Thị Thuý Vân
	
	6/5/1981
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	46
	Trần Văn Hùng
	16/8/1984
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	47
	Lek
	14/11/1980
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	48
	Hyơm
	1/1/1973
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	49
	Trần Thị Hoài
	
	1/1/1981
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	50
	Nguyễn Thị Loan
	
	11/11/1992
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	51
	Phạm Văn Tinh
	10/12/1965
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	52
	Phạm Thị Thái
	
	11/2/1973
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	53
	Trần Hữu Chiến
	24/4/1980
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	54
	Vĩnh
	
	15/2/1988
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	55
	Hán Thị Sơn
	
	14/2/1976
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	56
	Sẽn
	1/1/1991
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	57
	Đô
	
	18/8/1996
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	58
	Trần Văn Khoa
	1/9/1989
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	59
	Ksor Jar
	1/1/1978
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	60
	Ber
	1/1/1990
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	61
	Nguyễn Văn Thịnh
	8/5/1985
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	62
	Phạm Ngọc Bích
	
	14/10/1995
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	63
	Nguyễn Đình Cần
	25/7/1973
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	64
	Siu DJơng
	1/1/1972
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	65
	Greng
	1/1/1983
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	66
	Vũ Thị Kim Nhã
	
	21/10/1979
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	67
	Nguyễn Thị Liên
	
	19/4/1972
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	68
	Phạm Văn Hưng
	17/11/1973
	
	Kinh
	Đại biểu HĐND xã

	69
	Siu Lol
	4/12/1979
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	70
	Jing
	1/1/1977
	
	Gia rai
	Đại biểu HĐND xã

	71
	Uyên
	12/5/1972
	
	Bahnar
	Đại biểu HĐND xã


